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GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN NỮ U16 – 2015

	
	Mã Trận:
	1

	

	CLB:
	THƯỜNG TÍN
	
	CLB:
	HÀ NAM

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Thị Thanh Yến
	
	
	
	99
	
	1
	Trần Ngọc Huyền
	
	
	
	00

	2
	Phạm Thị Hương
	
	
	
	00
	
	3
	Nguyễn Thị Minh Anh
	
	
	
	99

	3
	Bùi Thị Hương Trà
	
	
	
	99
	
	7
	Trương Thị Ánh Nguyệt
	
	
	
	99

	4
	Đỗ THị Hằng
	
	
	
	99
	
	8
	Trần Thị Lan Mai
	
	
	
	99

	5
	Dương Thị Thu Thảo
	
	
	
	99
	
	9
	Trương Thị Ngân
	
	
	
	99

	6
	Nguyễn Mai Hương
	
	
	
	00
	
	10
	Trương Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	01

	7
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	
	
	
	00
	
	11
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	
	
	01

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	
	
	
	99
	
	13
	Nguyễn Thị Quỳnh
	
	
	
	99

	9
	Nguyễn Phương Thảo
	
	
	
	99
	
	15
	Trịnh Thúy Hiền
	
	
	
	00

	10
	Nguyễn Ngọc Lâm
	
	
	
	01
	
	17
	Trương Thị Thúy
	
	
	
	99

	11
	Đỗ Xoan Hà
	
	
	
	99
	
	18
	Lê Thị Nhung
	
	
	
	01

	12
	Nguyễn Thu Thanh
	
	
	
	01
	
	19
	Trần Thị Duyên
	
	
	
	00

	13
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	
	
	
	00
	
	20
	Trần Thị Vượng
	
	
	
	99

	14
	Dương Ngọc Ánh
	
	
	
	01
	
	27
	Nguyễn Thị Nụ
	
	
	
	99

	15
	Dương Thúy Ngân
	
	
	
	00
	
	29
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	
	01

	16
	Nguyễn Ngọc Vĩ Cầm
	
	
	
	01
	
	33
	Trần Thị Hồng
	
	
	
	99

	17
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	
	
	
	02
	
	35
	Trương Thị Lan Anh
	
	
	
	99

	18
	Lê Thị Ngọc Anh
	
	
	
	02
	
	38
	Trương Thị Mỹ Duyên
	
	
	
	01

	19
	Đoàn Thị Loan
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh Uyên
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Dương Khắc Kiểm
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Khánh Thu
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:
	

	TĐ: Thi đấu (v)
	DB: Dự bị (x)
	K: Không thi đấu(o)
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
       Vi dụ: 2000  = 00



	
GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN NỮ U16 – 2015

	
	Mã Trận:
	2

	

	CLB:
	HÀ NỘI
	
	CLB:
	DT TRẺ QUỐC GIA

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Đỗ Thị Quỳnh
	
	
	
	00
	
	1
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	
	00

	3
	Nguyễn Thị Trà My
	
	
	
	01
	
	2
	Nguyễn Thị Xuân Diệp
	
	
	
	00

	5
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	
	01
	
	3
	Phạm Thúy An
	
	
	
	00

	6
	Nguyễn Thị Trang
	
	
	
	99
	
	4
	Phạm Thị Lan Anh
	
	
	
	01

	7
	Nguyễn Thị Uyên
	
	
	
	00
	
	5
	Nguyễn Minh Nhật
	
	
	
	01

	8
	Đặng Thị Linh
	
	
	
	99
	
	6
	Ngân Thị Vạn Sự
	
	
	
	01

	9
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	99
	
	8
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	
	
	
	00

	10
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	99
	
	9
	Trần Thị Hải Linh
	
	
	
	01

	11
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	
	
	99
	
	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	00

	12
	Đào Thị Hiền
	
	
	
	00
	
	11
	Phạm Thị Thùy Loan
	
	
	
	01

	14
	Trịnh Thị Thùy Linh
	
	
	
	02
	
	12
	Cù Thị Huyền Như
	
	
	
	00

	15
	Phạm Thị Linh
	
	
	
	02
	
	13
	Ngô Thị Ánh Thương
	
	
	
	01

	16
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	
	
	
	01
	
	15
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	
	
	00

	17
	Nguyễn Thị Lệ
	
	
	
	01
	
	16
	Nguyễn Thị Thúy Lành
	
	
	
	01

	18
	Phạm Diệu Linh
	
	
	
	00
	
	17
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	
	01

	19
	Dương Thị Linh
	
	
	
	00
	
	19
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	
	00

	20
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	
	
	
	02
	
	19
	Hà Thị Ngọc Duyên
	
	
	
	01

	21
	Đặng Thị Hạnh
	
	
	
	02
	
	20
	Trần Thị Trang
	
	
	
	01

	23
	Nguyễn Thị Tú Anh
	
	
	
	02
	
	21
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	
	00

	25
	Nguyễn Thị Thùy Anh
	
	
	
	02
	
	23
	Trần Thị Hiền Anh
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Đào Thị Miện
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Ja Guang Tuo
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:
	

	TĐ: Thi đấu (v)
	DB: Dự bị (x)
	K: Không thi đấu(o)
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
       Vi dụ: 2000  = 00


